	TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH QUANG

ĐỀ CHÍNH THỨC


Ngày kiểm tra: 07 tháng 01 năm 2019

	BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG 

CUỐI HỌC KÌ I - NĂM HỌC: 2018-2019
M«n: Khoa học - lớp 5
Thêi gian: 40 phót (Không kể thời gian giao đề)


Họ và tên học sinh:…………………………………………….. Lớp: 5……

	Điểm


	Đánh giá, nhận xét của giáo viên

……………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………...


I.Trắc nghiệm:(6 điểm)
* Khoanh tròn vào chữ A, B, C, D cái tr​ước ý trả lời đúnghoặc ghi vào chỗ chấm, ô trống hoặc nối theo yêu cầu: 

 Câu 1( 1 điểm). Năm nay em 10 tuổi, như vậy em đang ở giai đoạn nào của cuộc đời ?

     A. Tuổi ấu thơ

                  B. Tuổi vị thành niên

   C. Tuổi trưởng thành                    D. Tuổi già

Câu 2( 0,5 điểm).  Việc nào dưới đây chỉ có phụ nữ làm được ?

A.Nấu ăn                                        B. Chăm sóc con cái

     C.May vá, thêu thùa                       D. Mang thai, sinh con và cho con bú 

Câu 3 (0,5 điểm).  Để phòng tránh bị xâm hại, em nên:

    A. Đi nhờ xe người lạ.                    B. Đi một mình nơi vắng vẻ.
    C. Không cho người lạ vào nhà  nhất là khi ở nhà một mình.       

     D. Ăn bánh kẹo người lạ cho.
Câu 4( 1 điểm ).  Đồng, nhôm có đặc điểm chung là gì ?
    A.Dẫn điện, dẫn nhiệt                   B. Có màu nâu đỏ

    C.Có màu trắng bạc                      D.  Không có đặc điểm chung

Câu 5 ( 1 điểm).  Viết chữ Đ vào trước ý đúng, chữ S vào trước ý sai : 
a) Rượu, bia, thuốc lá hoàn toàn vô hại.
b) Phải dùng thuốc theo sự chỉ dẫn của bác sĩ. 

c) Muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết.

d) HIV lây qua 3 con đường: đường máu, đường tình dục và từ mẹ sang con.
Câu 6( 1 điểm).  Điền các từ( hợp tử, phôi, bào thai, em bé) vào chỗ chấm trong các  câu dưới đây cho phù hợp. 
         Trứng đã được thụ tinh gọi là................................................Hợp tử phát triển thành............................rồi thành................................... Bào thai được nuôi dưỡng và lớn lên trong bụng mẹ. Sau khoảng 9 tháng.........................................sẽ được sinh ra.

Câu 7( 1 điểm).  Nối ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp: 

	Vật liệu
	
	Công dụng

	1. Thép
	
	a)  Xây tường, lát sân

	2. Đá vôi
	
	b)  Sản xuất xi măng

	 3.Tre
	
	c)  Bắc cầu qua sông, làm đường ray tàu chạy

	4. Gạch
	
	d)  Rổ, rá, sọt, đòn gánh.


II. Tự luận:(4 điểm)
Câu 8( 1 điểm).  Chúng ta cần phải làm gì để phòng bệnh sốt rét cho mình và cho người thân cũng như mọi người xung quanh?

	

	

	

	

	

	


Câu 9( 2 điểm).  Thñy tinh cã nh÷ng tÝnh chÊt g×? KÓ tªn mét sè ®å dïng ®­îc lµm b»ng thñy tinh?

	

	

	

	

	

	

	


Câu 10( 1 điểm).  Em có thể làm gì để thực hiện an toàn giao thông đường bộ?
	

	

	

	

	

	

	


----------------------Hết-------------------
	Hä vµ tªn gi¸o viªn coi

1/............................................................

2/............................................................
	Hä vµ tªn gi¸o viªn chÊm
1/............................................................

2/............................................................


	TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH QUANG

ĐỀ CHÍNH THỨC


Ngày kiểm tra: 07 tháng 01 năm 2019

	BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG 

CUỐI HỌC KÌ I - NĂM HỌC: 2018-2019
M«n: Lịch sử và Địa lí - lớp 5
Thêi gian: 40 phót (Không kể thời gian giao đề)


Họ và tên học sinh:…………………………………………….. Lớp: 5……

	Điểm


	Đánh giá, nhận xét của giáo viên

……………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………...


I.Trắc nghiệm:(6 điểm)
* Khoanh tròn vào chữ A, B, C, D cái tr​ước ý trả lời đúnghoặc ghi vào chỗ chấm, ô trống hoặc nối theo yêu cầu: 

 Câu 1( 1 điểm). Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam do ai chủ trì?
A. Nguyễn Ái Quốc                                B. Phan Bội Châu



C. Trương Định                                    D. Nguyễn Trường Tộ

Câu 2( 0,5 điểm). Tình thế hiểm nghèo của nước ta sau Cách mạng tháng Tám được diễn tả bằng cụm từ nào?


A. Nạn đói                                              B. Nạn dốt     
         C. Giặc ngoại xâm                                   D. Nghìn cân treo sợi tóc
 Câu 3( 1 điểm).  Hãy chọn và điền các từ ngữ (nô lệ;  hi sinh;  nước ta; lấn tới) vào chỗ chấm của đoạn văn cho thích hợp:  
Trích lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chí Minh:

 “Hỡi đồng bào toàn quốc!

Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng ................................Vì chúng quyết tâm cướp…………… …………........……lần nữa.

Không! Chúng ta thà ............... ............tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định  không chịu làm…………………………!”
Câu 4 (1 điểm).  Ai là người anh hùng lấy thân mình làm giá súng?
A. Tô Vĩnh Diện                                    B. Bế Văn Đàn       
C. Phan Đình Giót                                 C. Lê Văn Tám

 Câu 5( 1 điểm).  Đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta là:

A. Nhiệt độ cao, có nhiều gió và mưa.

B. Nhiệt độ cao, gió và mưa không thay đổi theo mùa.

C. Nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa.

D. Nhiệt độ thấp, gió và mưa thay đổi theo mùa.

Câu 6(0,5 điểm). Nước ta có bao nhiêu dân tộc ?
       A. 12                         B. 30                         C. 45                       D. 54



Câu 7( 1điểm). Nối mỗi từ ở cột A với một từ ở cột B sao cho phù hợp :
	A. Ngành công nghiệp
	
	B. Sản phẩm công nghiệp

	1.Khai thác khoáng sản
	
	a.Các loại máy móc, phương tiện giao thông.

	2.Dệt, may mặc
	
	b.Phân bón, thuốc trừ sâu, xà phòng

	3.Cơ khí
	
	c.Than, dầu mỏ, quặng sắt….

	4.Hóa chất
	
	d.Các loại vải, quần áo.


II. Tự luận: 4 điểm

 Câu 8(2 điểm). Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vụ gì cho cách mạng Việt  Nam ?

	

	

	

	

	

	

	


Câu 9( 1,5 điểm).  Biển có vai trò như thế nào đối với sản xuất và đời sống?

	

	

	

	

	

	


Câu 10( 0,5 điểm). Tỉnh em có những địa điểm du lịch nào?
	

	

	

	

	


----------------------Hết-------------------
	Hä vµ tªn gi¸o viªn coi

1/............................................................

2/............................................................
	Hä vµ tªn gi¸o viªn chÊm
1/............................................................

2/............................................................


MA TRẬN KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I
MÔN: KHOA HỌC LỚP 5

	Mạch nội dung kiến thức
	Số câu và số điểm 
	Mức 1 
	Mức 2
	Mức 3 
	Mức 4 

	
	
	TN
	TL
	TN


	TL
	TN
	TL


	TN


	TL

	
	1. Sự sinh sản, phát triển của cơ thể người.
	Số câu
	1
	
	1
	
	1
	
	
	

	
	
	Số điểm
	0,5
	
	1
	
	1
	
	
	

	
	2.Vệ sinh phòng bệnh.
	Số câu
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	
	3. An toàn trong cuộc sống.
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	1

	
	
	Số điểm
	
	
	0,5
	
	
	
	
	1

	
	4. Đặc điểm, công dụng của một số vật liệu thường dùng.
	Số câu
	
	
	1
	1
	1
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	1
	2
	1
	
	
	

	
	Tổng:
	Số câu
	2
	
	3
	2
	2
	
	
	1

	
	
	Số điểm
	1,5
	
	3,5
	3
	2
	
	
	1


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM CUỐI KÌ I 

NĂM HỌC 2018-2019

MÔN KHOA HỌC- LỚP 5

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 ĐIỂM)

	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	1
	B
	1

	2
	D
	0,5

	3
	C
	0,5

	4
	A
	1

	5
	a- S         b- Đ       c- Đ         d- Đ
	Mỗi ý đúng 0,25 điểm

	6
	Hợp tử, phôi, bào thai, em bé
	Mỗi ý đúng 0,25 điểm

	7
	1-c           2- b             3- d              4-a
	Mỗi ý đúng 0,25 điểm


II.PHẦN TỰ LUẬN (4 ĐIỂM)

Câu 8 (1 điểm): C¸ch phßng bÖnh sèt rÐt: Gi÷ vÖ sinh nhµ ë vµ m«i tr­êng xung quanh, diÖt ruåi, diÖt bä gËy vµ tr¸nh ®Ó muçi ®èt. Uống thuốc phòng bệnh.
Câu 9(2 điểm):   Thñy tinh cã nh÷ng tÝnh chÊt: Thñy tinh trong suèt, kh«ng gØ, cøng, nh­ng dÔ vì. Thñy tinh kh«ng ch¸y, kh«ng hót Èm vµ kh«ng bÞ a-xÝt ¨n mßn. 

    *Mét sè ®å dïng ®­îc lµm b»ng thñy tinh: Bãng ®iÖn, m¾t kÝnh, ly, cèc, chai, lä hoa, b×nh, kÝnh m¸y ¶nh, èng nhßm,...

Câu 10(1 điểm):  Để thực hiện an toàn giao thông đường bộ là một học sinh em cần:(HS nêu  được từ 4 việc trở lên) 

+ Tìm hiểu, tuân thủ luật lệ an toàn giao thông.

+ Đi đúng phần đường và đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

+ Thực hiện đúng chỉ dẫn của biển báo.

+ Không lạng lách đánh võng, đi dàn hàng ngang.

+ Tuyên truyền tới mọi người thực hiện tốt luật lệ an toàn giao thông...

Lưu ý: 
- Điểm toàn bài không cho điểm thập phân, lẻ 0,5 điểm làm tròn thành 1 điểm.

- Tổ chuyên môn chấm mẫu, thống nhất biểu điểm trước khi chấm.
MA TRẬN KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ- LỚP 5

	Mạch nội dung kiến thức
	Số câu và số điểm 
	Mức 1 
	Mức 2
	Mức 3 
	Mức 4 

	
	
	TN
	TL
	TN


	TL
	TN
	TL


	TN


	TL

	
	1. Hơn 80 năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ.
	Số câu
	 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Bảo vệ chính quyền non trẻ,trường kì kháng chiến chống thực dân Pháp
	Số câu
	
	
	2
	1
	
	1
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	1,5
	2
	
	0,5
	
	

	
	3. Địa lí tự nhiên Việt Nam
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	1 

	
	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	
	
	0,5

	
	4. Địa lí dân cư Việt Nam
	Số câu
	1 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	5. Địa lí kinh tế Việt Nam.
	Số câu
	
	
	1
	1
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	  1
	1,5
	
	
	
	

	Tổng
	Số câu
	2
	
	3
	2
	
	1
	
	1

	
	Số điểm
	1,5
	
	3,5
	3,5
	
	0,5
	
	0,5


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ I 

NĂM HỌC 2018-2019

MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 5

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	1
	A
	1

	2
	D
	0,5

	3
	….lấn tới……nước ta……..hi sinh…..nô lệ.
	Mỗi ý đúng 0,25 điểm

	4
	B
	1

	5
	B
	1

	6
	                                     D
	0,5

	7
	1- c       2-d        3-a          4- b
	Mỗi ý đúng 0,25 điểm


II.PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 8(2 điểm):  Đại hội đại biểu……nhiệm vụ:

 -Đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi

 -Phải phát triển tinh thần yêu nước

 -Đẩy mạnh thi đua


 -Chia ruộng đất cho nông dân.

Câu 9(1,5 điểm):   

- BiÓn ®iÒu hßa khÝ hËu.

 - BiÓn lµ nguån tµi nguyªn lín, cho ta dÇu má, khÝ tù nhiªn, muèi, c¸, t«m,...

 - BiÓn lµ ®­êng giao th«ng quan träng.

 - Ven biÓn cã nhiÒu n¬i du lÞch, nghØ m¸t hÊp dÉn.
Câu 10(0,5 điểm):   Tỉnh em có những địa điểm du lịch nào?
 HS tự liên hệ có thể là: Côn Sơn; Kiếp bạc(Chí Linh); Đền thờ Trần Hưng Đạo(Kim Môn); Văn Miếu Mao Điền(Cẩm Giàng); Đền thờ Mạc Đĩnh Chi (Nam Tân-Nam Sách); Nhà Truyền Thống, Đền liệt sĩ huyện Nam Sách…..
Lưu ý: 
- Điểm toàn bài không cho điểm thập phân, lẻ 0,5 điểm làm tròn thành 1 điểm.

- Tổ chuyên môn chấm mẫu, thống nhất biểu điểm trước khi chấm.
